
App cho vay Hạn mức Kỳ hạn Lãi suất/năm Hình thức vay

MB Bank 5 triệu - 500
triệu

tối đa 12 tháng 18%- 38,4% Vay theo lương

VP Bank đến 500 triệu tối đa đến 60
tháng

14% - 38% Vay theo lương

TPFico 10 triệu -100
triệu

12 tháng - 36
tháng

12% - 26,04% Vay theo lương

Momo 1 triệu - 20
triệu

3 tháng - 18
tháng

18% - 20% CMND/thẻ CCCD

Viettel Money 10 triệu - 80
triệu

- 20,04% Vay theo lương

MCredit đến 50 triệu 12 tháng Từ 16,68% CCCD có gắn chíp

HD Saison 2 triệu - 200
triệu

6 tháng - 24
tháng

20,41% -
34,78%

CMND/thẻ CCCD,

vay theo lương, vay trả
góp

Lotte Finance đến 70 Triệu - 13,44% -
32,28%

Đa dạng theo từng gói
vay

Home Credit 0 - 200 Triệu 6 tháng - 36
tháng

19,92% CMND/thẻ CCCD,

vay theo lương, vay trả
góp

MyTima 3 triệu - 2 tỉ 3 tháng - 36
tháng

15.95% Đăng ký/cavet xe máy,

Đăng ký/cavet ô tô



Timo Digital
Bank

5 triệu - 50
triệu

12 tháng 24% CCCD/ theo lương

Fe Online 3 triệu - 70
triệu

3 tháng - 36
tháng

20,4%

Easy Credit 25 triệu 6 tháng - 36
tháng

17,88% CMND

kèm các loại giấy theo
từng gói vay

Doctor Đồng 500k - 10
triệu

3 tháng – 12
tháng

19.8% CMND/thẻ CCCD

Money Cat 250k - 10
triệu

3 tháng – 6
tháng

12% - 18.25% CMND/thẻ CCCD

Robocash 500k – 10
triệu

3 tháng – 6
tháng

17,88% CMND/thẻ CCCD

ATM online 3 triệu – 6
triệu

3 tháng – 6
tháng

12% CMND/thẻ CCCD

Vamo 500k – 15
triệu

3 tháng – 6
tháng

12 - 18.25% CMND/thẻ CCCD

Fast Money 3 triệu - 50
triệu

3 tháng – 36
tháng

36% CMND/thẻ CCCD

Finizi 500k - 20
triệu

3 tháng – 6
tháng

0 - 36 % CMND/thẻ CCCD


